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.t
so: J{fi lgc-vosco Hdi Phdng, ngdyCt) 726rr Q../ndm 2021

nAo cAo
Tinh hinh quin tri cdng ty

(Nim 2020)

Kinh sfti:9

- Uy ban chimg kho6n Nhd nu6c;
- Sd Giao dich chimg kho6n.

- TOn C6ng ty ni6m y6t: COng ty C6 phdn Vfln t6i bi6n ViQt Nam (Vosco)

- Dia chi: 56 215 -Lpch Tray, euflnNgO QuyAn, TP. Hii Phdng

- ET: 0225 3731033; Fax: 0225 3731007; Email: pid@vosco.vn

- V6n diAu l0: 1.400.000.000.000 cl6ng (Mgt nghin bdn trdm ti'd6ng).

- Me chimg kho6n: VOS

- MO hinh qu6n tri cdng ty; Dpi hQi d6ng cO d6ng, HQi d6ng quin trf, Ban Ki€rn

so6t vd T6ng GiSm d6c/Gi5md6c

- Vd viQc'thgc hiQn chric nbng ki6m to6n nQi b0: Dd thpc hiQn

I. Ho4t tlQng cria D4i hQi tl6ng cO d6ng

Th6ng tin vd c6c cu6c hgp vd Nghi quytit/Quytlt Ainn cira Dpi hQi d6ng c6

d6ng (bao g6m cd cdc NShi qrytlt cfia Dsi hQi d6ng c6 d6ng daqc th6ng qua dadi
hinh tht?c ttiy i ki6n bing vdn bdn)

stt
Sd Nghi

quytitl Quyift
dinh

Ngnv t{Qi dung

I so o:nvq-
DHECD

t2/6/2020 - Thdng qua 86o c6o hopt dQng cta HDQT nim
2019 vd dlnh hu6ng hopt dQng ndm2020

- Th6ng qua 86o c6o k6t qu6 kinh doanh ndm 2019
vd B6o c5o tdi chinh ndm 2019 dd dugc kitim toSn;

- Th6ng qua kC hoach SXKD ndm 2O2O;



- Th6ng qua qu! thtr lao HDQT vd BKS ndm 2019

vd kO hopch ndm2}20;

- Th6ng qua sria ct6i mQt s6 nQi dung tai DiAu le

C6ng ty;

- Thdng qua b5o c5o hopt dQng cua BKS ndm 2019

vd th6ng qua danh sSch 03 c6ng ty Ki6m to6n vA iry

qrryAn cho HDQT lga chon 1 trong 3 C6ng ty ldm

dcrn vi ki6m to6n ndm 2020;

II. HOi ttdng quin tri . _:

1. fh6ng tin vA thdnh vi€n HQi d6ng quin tri @DQT)

STT
Thirnh viGn

HEQT Chtlc vt]

Ngny khdng
cdn lir TV

HEQT

Ngny bnt
tIAu ln TV

HEQT

1 Ong Bni Vipt Hodi Chu tfch tUr2l20l4

2 Ong Cao Minh TuAn Ph6 CT 241412013

a
J Ong Nguy6n Qu6c Culng Thdnh vi6n 27t4120t8

4 Bd Nguy6n Thi Minh Ngg" Thdnh vi6n 27t412018

5 Ong Pham Ddng Khoa Thdnh vi6n 271412018

6 Bd Trinh ThiNggc Bi€n
I

Thdnh vi6n 231412019

7 Ong Lf Quang ThSi Thdnh vi6n 2314120t9

2. Cdc cuOc hop HDQ'I

STT
Thirnh vi6n

HDQT Chi?c vg

56 budi
hgp

HDQT
tham du

Tv Ie
tham

du hqp

Ly do kh6ng
tham dr;

1 Ong Bii ViQt Hodi Chu tich 04 100%

2 Ong Cao Minh Tu6n Ph6 CT 04 100%



6rrg NguySn Qu6c
Culng'

Thdnh
vi€n

04
t000h

3

4
Bd Nguy6n Thi Minh
Ngqc

Thenh
vi6n

04 l00Yo

5 6ng Ph4m Ddng Khoa
Thdnh
vi6n

04 r000h

6

;

Bd Trinh Thf Ngec Bi6n
Thanh
vi6n

04
1000h

7 Ong Lf Quang Th6i
Thenh
vi6n

04
1000

3.Ho4tdOnggi6ms6tctraFDQTooivoiBanGi6md6c:

Hopt clong gi6ms6t cria FDQT AOi voi Ban gi5m d6c dugc thuc hiqn thuong

xuy6n, kip thoi "i aat du. Ngodi chc phiel hqp dinh k,', Ban Gi6m d6c cfing

thuhng xuy6n b6o c6o, trao d6i v6i HDQT d6 xu $ kip thdi vd hiQu qua c5c vAn de

ph6t sinh

Hoi d6ng qu6n tri c6ng ty dd t6 chirc c6c cuQc hqp dinh ky vd d6t xu6t theo

rrmr, trrt.'r"'o 
'.o"g 

oe ra"lnann vi6n Ban Di6u henh, Ban Ki6m so6t vir c6c bQ

phan chuyon -6,ithu* gia, dung theo quv dilh tut Pll" lQ C6ng ty' b6m s6t vd

lhyc hiQn nghi6m tric Nghf quy6t cira Dpi hQi d6ng c6 d6ng.

Hoi d6ng quirn tri' d5 chu d6ng d6nh gi6 th\ trudng, cdn cri tinh hinh kinh

doanh cua Cdng iV Aa ban hdnh c6c nghi q"VCt vd quy6t dlnh theo dirng thAm

qrrydr,, phu hqp v6i Ph6p 1u4t vd Diau lQ c6ng ty d6 dinh hucvng ho?t dong cho Ban

di6u hdnh. Trong n1m2020, HOi d6ng'q,ra"Lidd thio lufn vd qrry6t dfnh mQt sd

,ran Ad quan t gng 1i6n quan d6n ho4t dOng ctra C6ng ty, d[c Uiet 
J," Ito."g Yi:t 

dy?

ra kti hoach ,an x.r6t tcinfr Ooanh ndm 2020 vd c6c biQn ph6p d6 hodn thanh kC

hopch.

4. Ho4t dqng cita c6cti6u ban thuQc Hqi d6ng quin tri: HDQT kh6ng c6 chc

ti6u ban
5. CilcNghi quy6t/quyet Ainn ctra HQi d6ng quin tri

NQi dung
Sii nghi
quy5tl

quy6t ainn

v/v th6ng qua chir truong b6 nhiQm Ph6

t6ng gi6m d6c c6ng tY



2
3eaIQ-
HDQT

t5/ot/2020 v/v ph6 duyQt diAu chinh du 5n bdn tdu

Vinh Hwrg

1000io

J
40/I.{Q-
HDQT

13/02/2020
v/v th6ng qua phucrng {n ph6t hdnh b6o

lanh thgc hien Hqp d6ng vfln chuY6n

hans h6a tai HD Bank Hii Phdne

1000/0

4
4lArQ-
rDQT 02/3/2020 viv b6 nhiQm Ph6 t6ng gi6m d6c C6ng ty

l00Yo

J
42lI\rQ-
FDQT

tr/3/2020

v/v th6ng qua phucmg 6.n ph6t hdnh bio
lAnh thlrc hiQn Hqp d6ng vQn chuYdn
VLM-2020-01-01/Vosco tai HD Bank
HAi Phdne

100Yo

6
43ArQ-
FDQT

ru312020 v/v b6 nhiQm Pho gi6m d6c VTSC
t00%

7
44/I\TQ-
FDQT

r613/2020 v/v quy6t ctinh b6n tdu VInh Htmg
r00%

8
45ATQ-
rDQT 031412020

v/v giao nhiQm vp cho Ph6 t6ng giSm d6c

COng ty

r00%

9
46ArQ-
HEQT

031412020 v/v bd nhi6m lpi Kti to6n tru&ng Vosal
r00%

10
47ArQ-
rDQT 031412020

v/v thdnh 10p HQi d6ng thanh'11f tdu Vega
Star

rc0%

11
48ArQ-
TDQT

171412020
v/v giao kti ho4ch ndm 2020 vd phAn ph6i
lqi nhufln ndm 2019 cho cdc c6ng tY
thdnh vi6n

100%

T2
49lNTQ-
F{DQT

04/512020 Tpi kj'hgp thri 07, nhiQm ki' III (2018-
2023)

r00%

T3
50^\rQ-
FDQT

17/6/2020 vlv ban hirnh Quy ch6.ho4t dQng cria

FDQT C6ng ty (sua d6i 16n 3)

r00%

L4
5lArQ-
rDQT 171612020 v/v ph6 duyQt dg 6n b6n tdu Vega Star

t00%

15
52lr\rQ-
FDQT

301612020
VC chir trucrng gi6m ,r6n di€u 10 vd
chuy6n OOi mO hinh hoat dQng cria Vosal

t00%

T6
s3arQ-
rDQT 131712020

v/v lga chgn Cdng ty ki6m toSn thgc hiQn

ki6m to6n ndm tdi chinh 2020

r00%

t7
s4arQ-
HDQT

t21812020
v/v PTGD C6ng ty th6i ki6m gifr chitc v1t

Truong phdng Vfln tii Container

r00%



18
ssa{Q-
rDQT t3/8/2020 vlv bSntdu Vega Star

r000

1,9
s6n\rQ-
HDQT

26/8/2020 Tai kj, hep thri 8, nhiQm lc}, III (2018-
2023)

100Yo

20
sTarQ-
HDQT

08/912020 v/v titip tpc tri6n khai t6i 
"o "Au 

t6 chirc
C6ng ty

I00Yo

2T
58/NTQ-'
HDQT

03/tt/2020 Tai ki hgp thucrng ky quy 3/2020, nhiQm
ky rrr (2018-2023)

1000

22
seaTQ-
HDQT

0411212020
vlv cir Ngudi dai diQn phdn v6n cria

Vosco t4i Vosal

100%

23
6oa{Q-
FDQT

24/12/2020 v/v th6ng qua phucmg 6ntii 
"o 

c6n kho6n
ng vay tai VCB

l00Yo

24
61ArQ-
FDQT

2411212020
Ve nQi dung Nguoi dai dipn phAn vdn cria

Vosco t4i Vosal xin y ki6n nQi dung bitiu
q.rv6t tai DHDCD thenh 16p vosal

100Yo

ve 6m so6t (BKS)/Uy ban Ki6m to6n

III. Ban ki6m soilt/Uy ban Ki6m tof n

l. Th6ns tin vO thenh vi6n Ban K soat (tsKS n Ki€m

stt Thirnh vi6n BKS Chric vg
.NSny bnt

tliu lir thirnh
vi6n BKS

Ngny kt6ng
cdn lir thirnh

viOn BKS

Trinh ilQ
chuy6n m6n

1 D6 Tudn Nam Trudng BKS 221412016
Cri nhdn tdi

chfnh kti to6n

2 Bd Vff Thi Toan ITV BKS 231412019
Cu nhAn tdi

chinh k6 to6n

a
J

Bi Nguy6n Thi
Minh Thu

W BKS 231412019
Cri nh6n tii

chinh ktf to6n

2. CuQc hop cria BKS/ Uy ban Ki6m to6n



stt Thinh vi0n BKS S6 UuOi ngp
tham dq

Tv le
tham dq

hqp

Tv l0
bi6u
quytit

Lf do
khOng

tham dq
hgp

1 E6 TuAn Nam 04 1000/0 I00Yo

2 Be Vfr Thi Toan 04 1000/c, TOOOA

3 Bd Nguy€n Th! Minh Thu o4 IOUYI I00Yo

3. Hoat dQng giSm s6t cira BKS/ Uy ban Ki€m toSn di5i v6i HDQT, Ban

Gi6m d6c di6u henh vd c6 d6ng
Ban ki6m so6t dd thgc hiQn viQc gi6m s6t hopt dQng vd viQc tuAn thri theo

a. I

cac quy olnn cua ph6p lupt vd EiAu lQ C6ng ty d6i v6i HQi d6ng Quin trf, Ban

AiCu 
^ftinn 

trong vilc quin lf vd diAu hdnh Q6rg ty. Ki6m tra vd gi4- s6t viQc ban

hirnh c5c Nghi q.tyit, Q"VCi clinh cria HQi d6ng QuAn tri vir Ban Eidu hdnh.

+. Su"pfrOi trqp tioat OO"g giira BkS/ fy butr Ki6m to6n dtii v6i hoat dOng

ctra HEQT, Ban Gi6m d6c di6u henh vd, c6c c6n b6 ArlLin ly kh6c:

C6c thdnh vi6n Ban Ki6m sodt dd tham gia dAy dtr c6c cuQc hgp cira Ban
Ki€m so6t vd HQi ddng quin tri dO nhmbht ho4t dQng s6n xu6t kinh doanh cria

Cdng ty. Tr6n co so cac nQi dung cuQc hgp, Ban ki6m so6t dd chuAn bi c6c f ki6n

d6ng g-6p in r9. thAm quyA.r, s6t v6i tinh hinh kinh doanh nhSm g6p phdn ndng cao

hiQu qui hopt dQng cua C6ng ty.
Thpc hign ki6m so6t hopt dQng quirn lf, di6u henh, tinh hinh tdi chinh, viQc

ch6p henh c6c ch(: dQ cria Nhd nu6c-vd c6c 
"ghi 11rVCt 

cua E_pi hQi d6ng c6 d6ng

COng ty.Ban ki6m so6t dd trgc ti6p tham eia !'ki6n, e6p !'theo thAm quy6n vdi
HQi d6ng qu6n tri, Ban di6u hinh tqi chc cuQc hgp

s.-Hoat dQng kh6c ctra BKS/ Uy ban Ki6m to5n: Ki6m tra gi6m s5t viQc

thpc hiQn c6c k6 ho4ch s6n xu6t kinh doanh ndm 2020 cria C6ng ty, xem x6t c6c

86o c6o d6nh gi6 c6ng t6c qu6n ly, diAu hdnh Cdng ty ndm 2020, xem x6t viQc

tuAn.thri vd chAp hdnh c6c quy dinh vO d6m b6o an todn trong kinh doanh, c6c r0i
ro ti6m 6n.

'

IV. Ban didu hinh

TT Thdnh vi0n Ban
diAu hdnh

Ngdy th6ng
ndm sinh

Trinh d0
chuydn m6n

Ngdy bO

nhiqm
,l
(gan
nn6t)

Ngdv
mlen
nhi6m

1

I Ong Cao Minh
TuAn

251711963 Ky su Kinh
,Ate van tal
bibn

291612016



2 Ong LO ViQt Ti6n 03IIT/1961 Ky su Kinh
tC van 61
..;.
blen

0r/812018

aJ Ong NguySn
Quang Minh

0817 /1973 Thac s! Td
chirc vd quin
lV v6n tii

29/6/2016

4 Ong Hodng Hiru
Htne

201911973 Ky su m6y
tdu bi€n

02/3/2020

5 Otrg DEng H6ng
Trudng

18/9/t973 Thpc s! T6
chirc vd qu6n
lV vAn tAi

0213/2020

V- I(6 tod n tru6nslChief'A ccountunt
Ho vh t6n Ngdy th6ng

ndm sinh
Trinh dO chuy6n mOn

nghiQp vtr
Ngd{ b6 nhiQm

(g6n nh6t)

Otrg Nguydn
86 Truong

031t0/1973 K! su kinh tC vpn tii bi6n,
Cirung chi UOi du0ng
KC to6n trucrng doanh
nghiQp 

. 
do Hgc viQn Tai

chinh cAp nghy 251A212013

20/912018

VI. Eiro t4o vd que1 tr! c6ng tY.'

Cdc kh6a ddo t4o vd quAn tri c6ng ty mi c6c thdnh vi6n HEQT, thenh viCn

BKS; Gi6m d6c (TOng Gi6m d6c) di6u hirnh, cttc c6n bQ quin lf kh6c vd Thu ky

c6ng ty dd tham gia theo quy dlnhvd qu6n tri c6ng ty: Trong ndm2020, Cdng ty

khdng-tham gia clc kh6a diro t4o vd quin tri c6ng ty.

VII. Danh sich vd ngucri c6 ti6n quan cria c6ng ty tlai chfng (86o cflo 6

th6ng/nim) vh giao dich cfia ngudi c6 li6n quan cfia c6ng ty vdi chinh Cdng

ty' 
1. Darih s6ch vA ngudi c6 1i6n quan cria c6ng ty: Bidu rO Ot dinh kdm

2. Giao dfch gifra c6ng ty v6i ngudi c6 1i6n quan ctra cdng ty; ho{c gita
cdng ty v6i 

"6 
ddng l6n, ngudi nQi bQ, ngudi co 1i6n quan cira ngudi nOi b0:

Kh6ng c6

3. Giao dlch gifia ngudi nQi b0 tQtg ty, Sguoi c6 li€n quan cria ngudi nQi

b0 v6i c6ng ty con, .Ottg,y ao c6ng ty nip quyAt ki6m so6t: Kh6ng c6

4. Giao dich giira c6ng ty v6i c6c ddi tucr,ng kh6c

4.1 . Giao dich giira c6ng ty v6i c6ng ty md thenh vi6n HDQT, thdnh vicn

Ban Ki6m so6t, Gi6m d6c (T6ng Gi6m d6c) vd ngudi qu6n l;f kh6c d6 vi dang ld

thdnh vi6n s6ng lpp hoac thenh vi6n HDQT, GiSm d6c (TOng Gi6m ddc) diAu

hdnh trong thdi gian ba (03) ndm tro lai dAy (ti"h tpi thoi di6m lap b6o c5o):

Kh6ng c6



4.2. Giao dich gita c6ng ty vdi c6ng ty md ngudi c6 1i6n quan cria thdnh

vi6n FDQT, thanh vG., Bun Ki6m so5t, Gi6m d6c (T6ng GiSm d6c) vd ngudi

qu6n llf kh6c la thenh vi6n HDQT, Gi6m d6c (Tdng GiSm ct6c) ctieu hdnh: Kh6ng

c6

4.3. C6c giao dich kh6c cfia c6ng ty (n6u c6) c5 th6 mang lai lqi ich vflt

chAt ho6c phi vpt ctr6t AOi v6i thinh vi6n HEQT, thenh vi6n Ban Ki,5m so5t, GiSm

d5c (T6ng Gi6m cl6c) vd ngudi quin lf kh6c: Khdng c6

11ltr. Giao dich c6 phi6u cfra nguoi nQi bQ vh ngutri li6n quan cria ngucri

nQi b0 (86o c6o 6 thing/nim)

1. Danh s6ch ngudi nQi b0 vd ngudi c6 1i6n quan cria ngubi nQi bQ: Bi€u stj

02 d{nh kdm

2. Giao dich cria ngudi nQi b0 vd ngudi c6 li6n quan AOi vOi cO phi6u cira

c6ng ty ndm 2020: Kh6ng c6

IX. C6c v6n tI€ cAn luu f khdc: Kh6ng c6

/
Noi nh\n:V
- Nhu trOn;
- Luu:VT, KHTH

rM. HQr ooNC QUAN rRI
CHU TICH

ffi
i l.v+*rl

v/ cOruorv/ cdpnAh
vpr rArnri

Wryrnnl

Bili Viet Hoii



Biểu số 01: Danh sách về người có liên quan của công ty 

 

TT 
 

Tên tổ chức/cá nhân 
 

Tài khoản 
giao dịch 
CK (nếu 

có) 
 

Chức vụ tại 
công ty 

 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan 
(gần nhất) 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 
 

1 Bùi Việt Hoài 
 Chủ tịch 

HĐQT 
11/12/2014   

2 Cao Minh Tuấn 

 Phó CT 
HĐQT, 

Tổng giám 
đốc 

29/6/2016   

3 Nguyễn Quốc Cường  UV. HĐQT 27/4/2018   

4 
Nguyễn Thị Minh 

Ngọc 
 

UV. HĐQT 
27/4/2018   

5 Phạm Đăng Khoa  UV. HĐQT 27/4/2018   

6 Trịnh Thị Ngọc Biển  UV. HĐQT 23/4/2019   

7 Lý Quang Thái  UV. HĐQT 23/4/2019   

8 Đỗ Tuấn Nam 
 Trưởng 

Ban Kiểm 
soát 

22/4/2016   

9 Nguyễn Thị Minh Thu 
 TV. Ban 

kiểm soát 
23/4/2019   

10 Vũ Thị Toan 
 TV. Ban 

kiểm soát 
23/4/2019   

11 Lê Việt Tiến 
 Phó Tống 

giám đốc 
01/8/2018   

12 Nguyễn Quang Minh 
 Phó Tống 

giám đốc 
29/6/2016   

13 Hoàng Hữu Hùng 

022C0209
89 tại 
Công ty 
CK Phú 
Hưng 

Phó Tống 
giám đốc 

02/3/2020   

14 Đặng Hồng Trường 
 Phó Tống 

giám đốc 
02/3/2020   

15 Nguyễn Bá Trường 

012C0032
49 tại 
Công ty 
CK Hải 
Phòng 

Kế toán 
trưởng 

20/9/2018   

16 Vũ Trường Thọ 
 Người công 

bố thông 
tin 

30/7/2018   

 
Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*  

 
 
 
 

 
 



Biểu số 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 
 
 

STT Tên 
Số tài khoản 

GDCK 

Chức 
vụ tại 
Cty 

Số CMND 
Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu CP 
cuối kỳ 

Ghi 
chú 

I Bùi Việt Hoài Chưa 
lưu ký 

Chủ 
tịch 

HĐQT 

031061001642 2.100 0,0015% 
 

1 

Cha: Bùi Việt Bích    030051470   
 

Mẹ: Lê Thị Thơ    030676759   
 

2 Vợ: Lê Thị Hải Yến Chưa 
 lưu ký   

  030674473 45.000 0,032% 
 

3 

Con:       
 

- Bùi Lê Phước Thảo Chưa  
lưu ký   

  031541464 5.073 0,0036% 
 

- Bùi Thị Trâm Anh       
 

 

4 

Anh/Chị/Em ruột:      
 

 
 

- Chị: Bùi Thị Vân 

Hương 
Chưa 

 lưu ký    
  031695971 1.811 0,0013% 

 

- Anh: Bùi Hoàng Việt Chưa 
 lưu ký    

  030845003 15.000 0,011% 
 

II CAO MINH TUẤN 
 Chưa 

 lưu ký    

Phó 
Chủ 
tịch 

HĐQT, 
Tổng 
giám 
đốc 

023414257 60.000 0,043% 

 

1 

Bố: Cao Đình Biên       
 

Mẹ: Mai Thị Huệ       
 

2 
Vợ: Lê Thị Thanh 
Hưng 

014C-
001717- 
Đông Á  

  025250384 25.000 0,018% 
 

3 

Con:        
 

− Cao Lê Hoàng Minh        
 

− Cao Thùy Linh        
 

- Cao Minh Đức 
     

 



4 

Anh chị em ruột:        
 

- Em: Cao Thị Hải 
Yến 

       
 

- Em: Cao Hải Châu 
       

 

 
- Em: Cao Hải Đường 

     
 

III LÊ VIỆT TIẾN 
Chưa 

 lưu ký  
PTGĐ 030985465 21.900 0,016% 

 

1 

Bố: Lê Viết Mạnh  Đã mất     
 

Mẹ: Nguyễn Thị Đào     160329025    
 

2 Vợ: Nguyễn Thị Thủy 
Chưa 

 lưu ký  
  031570855 20.000 0,014% 

 

3 

Con:           

− Lê Quỳnh Trang     031541356    
 

− Lê Việt Hưng     031828477    
 

4 

Anh chị em ruột:          
 

- Chị: Lê Kim Liên     160329210    
 

- Em: Lê Kim Dung     161395246    
 

- Em: Lê Quang Trung     161504692    
 

- Em: Lê Trung Kiên     2Q9E338362    

 

- Em: Lê Anh Đức     161918639    
 

IV 
NGUYỄN QUỐC 

CƯỜNG  
UV. 

HĐQT 
022082001408 

 

 

 

1 Vợ: Vũ Thị Huyền   013266766 
 

 
 

2 

Anh chị em ruột:    
 

 
 

-Chị: Nguyễn Thị Phi 

Nga   022168001034 

 

 

 

-Chị: Nguyễn Thị   022173003038 
 

 
 



Ngọc Hà 

3 

Con:    
 

 
 

- Nguyễn Vũ Gia Hân   Còn nhỏ 
 

 
 

-Nguyễn Vũ Kiên   Còn nhỏ 
 

 
 

V 
NGUYỄN THỊ 

MINH NGỌC  
UV. 

HĐQT 
011763177  

 

 

 

1 

Bố: Nguyễn Tích Việt   Đã mất 
 

 
 

Mẹ: Trần Thị Ngọc 

Trâm   010092590 

 

 

 

2 Chồng: Hoàng Long   012784430 
 

 
 

3 

Anh chị em ruột:    
 

 
 

Em: Nguyễn Ngọc 

Anh   012109412 

 

 

 

4 

Con:    
 

 
 

- Hoàng Nhật Anh   Còn nhỏ 
 

 
 

-Hoàng Gia Bách   Còn nhỏ 
 

 
 

VI 
PHẠM ĐĂNG 

KHOA  
UV. 

HĐQT 
012599517 

 

 

 

1 

Bố: Phạm  Tuấn Khải   00143000058 
 

 
 

Mẹ: Vũ Thị Thanh Nội   030573052 
 

 
 

2 

Anh chị em ruột:    
 

 
 

-Anh: Phạm Thanh 

Tuấn   030943733 

 

 

 

-Anh: Phạm Tiến 

Dũng   012528081 

 

 

 



3 
Vợ: Hoàng Băng 

Thanh   012040837  
 

 

 

4 

Con:    
 

 
 

- Phạm Hoàng Hải   001203013413 
 

 
 

-Phạm Khánh Linh   Còn nhỏ 
 

 
 

VII 
TRỊNH THỊ NGỌC 

BIỂN  
UV. 

HĐQT 
011962537 

  

 

1 

Bố: Trịnh Viết Hải   
011632917 

  
 

Mẹ: Cung Thị Ngọc   
011527580 

  
 

2 
Chồng: Nguyễn Phụ 

Hoàng Lân   
027080000053 

  

 

3 

Con:    
 

 
 

- Nguyễn Trịnh Hải 

An   
Còn nhỏ chưa 

có CMND   
 

- Nguyễn Phụ Hoàng 

Minh   
Còn nhỏ chưa 

có CMND   
 

-Nguyễn Phụ Hiển 

Long    
Còn nhỏ chưa 

có CMND   
 

VIII 
LÝ QUANG THÁI 

 
UV. 

HĐQT 
013371736 

  
 

1 

Bố: Lý Văn Hùng   091868442   
 

Mẹ: Hà Thị Xoan 
 

 090461924 
  

 

2 
Em: Lý Thu Hương 

 
 090883099 

  
 

3 
Vợ: Ngô Hải Chi 

 
 019181000008 

  
 

4 

Con:    
 

 
 

- Lý Ngọc Mai 
 

 Còn nhỏ 
  

 

-Lý Hải Phong 
 

 Còn nhỏ 
  

 



IX ĐỖ TUẤN NAM 

 

Trưởng 
ban  

Kiểm 
soát 

013085974 

 

 

 

1 

Bố: Đỗ Khắc Khiêm    030205382    
 

Mẹ: Lê Thị Kim 
Thanh 

    030639850    
 

2 
Vợ: Trần Phương 
Thùy 

   013085982   
 

3 

Con:         
 

- Đỗ Trần Tuấn Đạt 
     

 

− Đỗ Trần Tuấn 
Khanh 

        
 

4  Em : Đỗ Thị Vân Anh 
 

 031124157   
 

X 
NGUYỄN THỊ 

MINH THU  

TV. 

Ban 

kiểm 

soát 

012893167 
  

 

1 

Bố: Nguyễn Hải Âu   034052001588   
 

Mẹ: Trần Thị Nguyệt 
 

 036155000844 
  

 

2 

Anh chị em ruột: 
 

  
  

 

-Chị: Nguyễn Thị 

Thanh Thủy  
 001179005549 

  
 

-Em: Nguyễn Hải 

Thinh  
 163242228 

  
 

3 
Chồng: Tạ Đức Giang 

 
 111599466 

  
 

4 

Con: 
 

  
  

 

- Tạ Đức Anh 
 

 
Còn nhỏ chưa 

có CMND   
 

- Tạ Nguyễn Tâm Anh 
 

 
Còn nhỏ chưa 

có CMND   
 

XI VŨ THỊ TOAN  

TV. 

Ban 

kiểm 

soát 

030837300 
  

 

1 
Bố: Vũ Hữu Chinh 

 
 030108058    



Mẹ: Vũ Thị Tâm 
 

 031810969    

2 

Anh chị em ruột: 
 

     

-Em: Vũ Hữu Chính 
 

 034074004988    

-Em: Vũ Hữu Thiện 
 

 034077006369    

3 
Chồng: Lương Ngọc 

Kỷ  
 030774964   

 

4 

Con: 
 

  
  

 

-Lương Ngọc Phương 

Anh  
 031941167 

  
 

-Lương Vũ Minh 
 

 031203006390    

XI 
NGUYỄN QUANG 
MINH 

 PTGĐ 030890836   
 

1 
Bố: Nguyễn Đình Quý     030040675    

 

Mẹ: Bùi Thị Kim 
Dung 

    030049925    
 

2 Vợ: Nguyễn Minh Hoa 005C289266    030891585 20.000 0,014% 
 

3 

Con:          
 

− Nguyễn Quang Lâm     091976698     
 

− Nguyễn Quang Sơn     
031203006380

  
   

 

4 

Em ruột :          
 

- Nguyễn Thị Diệu 
Hằng 

    012980660    
 

- Nguyễn Văn Hiếu     030962866    
 

XII 
HOÀNG HỮU 
HÙNG 

 PTGĐ 
030985412 126.980 0,091%  

1 

Bố: Hoàng Hữu Hiểu  
 130061496 

  
 

Mẹ: Nguyễn Thị 

Minh  
 130061488 

  

 

 
2 

Em: Hoàng Ngọc 

Thành   031902252   
 

Em: Hoàng Thị Việt   02518300039   
 



Phương 8 

3 
Vợ: Nguyễn Thị 

Minh Ngọc  
 031172001346  

1.600 
0,0014% 

 

4 

Con:  
  

  
 

Hoàng Việt Hà 
 

 
Còn nhỏ chưa 

có CMND   
 

Hoàng Kiên Dũng 
 

 
Còn nhỏ chưa 

có CMND   
 

XIII 
ĐẶNG HỒNG 

TRƯỜNG  PTGĐ 

030885071 

 
  

 

1 

Bố: Đặng Đình Quý 
  

030109232 

 
  

 

Mẹ: Dương Thị Tình 

 
  

030069885 

 
  

 

2 

Anh ruột: 
     

 

Đặng Quốc Hùng 

 
  

030739101 

 
  

 

Đặng Hồng Nam 

 
  

03106200631

8 

 

  

 

3 
Vợ: Đinh Thị Mai 

Anh  
 031115018 

  

 

4 

Con: 
 

  
  

 

Đặng Hồng Phúc  
 Còn nhỏ 

  
 

Đặng Hồng Sơn  
 Còn nhỏ 

  
 

XIV 
NGUYỄN BÁ 
TRƯỜNG 

012C003249 
Kế toán 
trưởng  

031094043 3.900 0,0027% 
 

1 
 Bố: Nguyễn Bá Nhật   030127274   

 



Mẹ: Đàm Thị Len   030329192   
 

2 
Vợ: Nguyễn Thị Đặng 
Dung 

012C018779  031039410 3.000 0,0021% 
 

3 

Con:       
 

- Nguyễn Bá Minh 

 
  Còn nhỏ   

 

- Nguyễn Bá Hưng 
  Còn nhỏ   

 

4 

 
Anh chị em ruột: 

 
     

 

Chị: Nguyễn Thị Ngọc 
Lan 

  030888437   
 

Em Nguyễn Bá Dương   031094073   

 

XV VŨ TRƯỜNG THỌ  
Người 
CBTT 

031193058   

 

1 

Bố: Vũ Quốc Doanh   030594395 
  

 

Mẹ: Đỗ Thị Thìn   030564226 
  

 

2 
Anh chị em ruột: 
 

   
   

 
Chị: Vũ Thị Ngọc 
Diệp 

  031014660 
  

 

 Anh: Vũ Quốc Tuấn   031078001284 
  

 

3 
Vợ: Khổng Thị Hồng 
Lê 

  031452458 
  

 

4 Con:    
  

 

 
- Vũ Trường  Phúc 

  Còn nhỏ 
  

 

 - Vũ Trường Thiên   Còn nhỏ 
  

 

 

 


